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Câu I(2 điểm)
1. Ở 250C nguyên tử Crom (Cr) có bán kính 0,125nm. Biết rằng trong tinh thể, các nguyên tử Cr có dạng hình cầu được sắp xếp chiếm 68% thể tích tinh thể phần còn lại là khe rỗng giữa các nguyên tử. Hãy tính gần đúng khối lượng riêng của Cr theo đơn vị gam/cm3?(cho biết khối lượng mol nguyên tử của Cr là 52 g/mol, số Avogadro có giá trị NA=6,02.1023)
2. Trong tự nhiên, Cu kim loại có 2 đồng vị là 
[image: image1.wmf]63

Cu

 và 
[image: image2.wmf]65

Cu

, trong đó đồng vị 
[image: image3.wmf]65

Cu

 chiếm khoảng  27% về số lượng. Tính phần trăm khối lư​ợng của 
[image: image4.wmf]63

Cu

 trong 
[image: image5.wmf]2

CuO

?(cho nguyên tử khối trung bình của oxi là 16)
Câu II(2 điểm)
1. a. Hoàn thành các phương trình phản ứng sau: 


MnO2 +  HCl    
[image: image6.wmf]0
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  Khí A+ . . .     
FeS   +  HCl  (  Khí B + ...
 
Na2SO3 +  HCl  (  Khí C  + . . .        

KMnO4 
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         b. Cho khí B tác dụng lần lượt với khí A, C, D; Khí B tác dụng với khí A trong nước. Viết các phương trình phản ứng xảy ra?

    2. Cho 5 dung dịch đựng trong 5 ống nghiệm đã đánh số thứ tự từ 1 đến 5. Lấy ống (1) đổ vào ống (2) có kết tủa, ống (2) đổ vào ống (3) có bọt khí, ống (1) đổ vào ống (5) có kết tủa. Hỏi ống nghiệm nào đựng dung dịch gì trong 5 dung dịch sau: Na2CO3, NaCl, BaCl2, H2SO4, HCl (có giải thích ngắn gọn). Viết phương trình hóa học của các phản ứng đã xảy ra?
Câu III(2 điểm)
           1. Nêu hiện tượng và viết các phương trình hóa học của phản ứng xảy ra(nếu có) trong các thí nghiệm sau:
a. Dẫn từ từ khí H2S vào từng dung dịch cho tới dư: FeCl3; FeCl2; CuSO4?

b. Dẫn từ từ khí SO2 vào dung dịch hỗn hợp gồm NaOH và Ca(OH)2 cho tới dư?
2. Cho 18,5 gam hỗn hợp X gồm Zn, Fe, Cu vào dung dịch HCl(dư), sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 4,48 lít khí H2 (đktc). Mặt khác 0,15 mol hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với 3,92 lít khí Cl2(đktc). Xác định thành phần phần trăm về khối lượng của mỗi kim loại có trong hỗn hợp X?
Câu IV(2 điểm)
1. Hòa tan hoàn toàn  75,15 gam hỗn hợp NaF, NaCl, NaBr, NaI vào H2O thu được dung dịch A. Cho một lượng nước Br2 vừa đủ vào dung dịch A, phản ứng xong cô cạn dung dịch thu được 65,75 gam muối khan. Hòa tan toàn bộ lượng muối khan trên vào H2O thu được dung dịch B, chia B thành 2 phần bằng nhau.

        - Sục khí Cl2 dư vào phần 1(coi chỉ có phản ứng của Cl2 với muối trong dung dịch), phản ứng xong cô cạn dung dịch thu được 21,75 gam muối khan. 
        - Phần 2 cho tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu được 54,175 gam kết tủa.
           Tính % về khối lượng của NaF trong hỗn hợp ban đầu?
2. X là hỗn hợp gồm Fe và 2 oxit của sắt. Hòa tan hết 15,12 gam X trong dung dịch HCl dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 16,51 gam muối Fe (II) và m gam muối Fe (III) (biết rằng trong môi trường dư axit không xảy ra phản ứng của Fe với muối Fe(III)). Mặt khác, khi cho 15,12 gam X phản ứng hoàn toàn với dung dịch axit H2SO4 đặc nóng dư thu được 2,352 lít khí SO2(sản phẩm khử duy nhất - ở đktc). Tính giá trị m và khối lượng của Fe có trong X? 
Câu V(2 điểm)

Chia 28,3 gam hỗn hợp A gồm Al, Mg, FeCO3 thành hai phần bằng nhau. 
           -    Phần 1 cho tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 5,04 lít hỗn hợp khí B(đktc). 
-   Phần 2 cho tác dụng với 90 gam dung dịch H2SO4 98% đun nóng (biết H2SO4 dư cho các phản ứng) thu được 6,16 lít(đktc) hỗn hợp khí D gồm CO2 và SO2 cùng với dung dịch E.
        1.Viết các phương trình phản ứng xảy ra và tính khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp A?

         2.Thêm m gam bột Fe vào dung dịch E, đun nóng và khuấy đều để các phản ứng xảy ra hoàn toàn người ta thu được V lít khí SO2 duy nhất ở điều kiện tiêu chuẩn và còn lại 11,2 gam chất rắn không tan. Hãy xác định các giá trị m và V?
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố như sau:

H=1; O=16; Zn=65; Fe=56; Mg = 24; Cu=64; Na=23; F=19; Cl=35,5; Br=80; I=127;Ag=108; Al=27; C=12; S=32(không áp dụng các giá trị này cho câu I)
(Thí sinh không được sử dụng bất kỳ tài liệu nào, kể cả bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học)
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MÔN: HÓA HỌC

 (Hướng dẫn chấm gồm 04 trang)


	Câu
	Đáp án
	Điểm

	I (2điểm)
	1. (1 điểm)

	
	V 1 nguyên tử = [image: image9.png]w i



= [image: image11.png].3,14.(0,125.1077)



3 = 8,177.10-24 cm3
	0,25

	
	V 1mol nguyên tử  = V 1 nguyên tử . 6,02.1023 = 4,923 cm3
	0,25

	
	V 1mol tinh thể (tính cả khoảng rỗng) = 4,923.[image: image13.png]100



= 7,239 cm3
	0,25

	
	D tinh thể = 52/ 7,239 = 7,183 g/cm3
	0,25

	
	2. (1 điểm)

	
	Nguyên tử khối trung bình của Cu là: 
[image: image14.wmf]65.2763.(10027)

100

+-

= 63,54
	0,25

	
	Xét 1 mol Cu2O có số mol 
[image: image15.wmf]63

Cu

 là 
[image: image16.wmf]2.73

100

=1,46 (mol)
	0,25

	
	khối lượng 
[image: image17.wmf]63

Cu

 trong 1 mol Cu2O là 1,46.63=91,98 gam
	0,25

	
	%
[image: image18.wmf]63

Cu

m

= 
[image: image19.wmf]1,46.63.100

2.63,5416

+

( 64,29 (%)
	0,25

	II

(2 điểm)
	1. ( 1 điểm)

	
	a. MnO2 + 4HCl    
[image: image20.wmf]0
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  MnCl2+ Cl2(+ 2H2O

FeS   + 2HCl  (  FeCl2+ H2S(
Na2SO3 + 2HCl  (  2NaCl+ SO2(+ H2O   

2KMnO4 
[image: image21.wmf]0
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K2MnO4+ MnO2+ O2( 

A: Cl2;    B: H2S;    C: SO2;    D: O2    
	0,25

	
	b. 

B+ A: Cl2 + H2S ( 2HCl + S

B + C: 2H2S + SO2 ( 2H2O+ 3S
	0,25

	
	B + D: (thiếu oxi) hoặc oxi hóa chậm ở nhiệt độ thường

2H2S + O2 
[image: image22.wmf]0
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 2H2O+ 2S 
	0,25

	
	B+ D: 2H2S+ 3O2 (dư)
[image: image23.wmf]0
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 2H2O+ 2SO2

B+ A trong nước: 4Cl2 + H2S + 4H2O( 8HCl + H2SO4
	0,25

	
	2 (1 điểm)

	
	Do khả năng phản ứng giữa các dung dịch như sau:

Na2CO3
NaCl

BaCl2
H2SO4
HCl

Na2CO3
X

Ko ht

↓ trắng

↑ 

↑

NaCl

Ko ht

X

Ko ht

Ko ht

Ko ht

BaCl2
↓ trắng

Ko ht

X

↓ trắng

Ko ht

H2SO4
↑

Ko ht

↓ trắng

X

Ko ht

HCl

↑

Ko ht

Ko ht

Ko ht

X

Trong đó: X: Không tiến hành thí nghiệm; Ko ht: Không có hiện tượng.

Vì ống (1) đổ vào ống (2) có kết tủa; ống (1) đổ vào ống (5) có kết tủa  → ống (1) là BaCl2 (*). Còn 2 ống (2); (5)có thể là: Na2CO3, H2SO4 (**)

ống (2) đổ vào ống (3) có bọt khí→2 ống này có thể là: Na2CO3, HCl. (***)
 Từ  (*), (**), (***)→ BaCl2(1), Na2CO3(2), HCl(3), NaCl(4), H2SO4(5).
	0,25

0,25

0,25

	
	Phương trình hóa học của phản ứng

Na2CO3 + BaCl2 [image: image25.png]


BaSO4 +2NaCl

Na2CO3 + H2SO4 [image: image27.png]


 Na2SO4 +CO2 +H2O

BaCl2 + H2SO4 [image: image29.png]


BaSO4 + 2HCl
	0,25

	III

(2 điểm)
	1 (1 điểm)



	
	a. 

 - Dẫn vào dd FeCl3: 

Màu vàng của dung dịch nhạt dần đến hết, có vẩn đục màu vàng xuất hiện

2FeCl3 + H2S [image: image31.png]


 2FeCl2 + S +2 HCl

- Dẫn vào dd FeCl2: không có hiện tượng
	0,25

	
	Dẫn vào dung dịch CuSO4:

Màu xanh của dd nhạt dần đến hết, có kết tủa đen xuất hiện

CuSO4 + H2S [image: image33.png]


CuS  kết tủa đen + H2SO4
	0,25

	
	b. Ban đầu xuất hiện kết tủa, lượng kết tủa tăng dần đến cực đại, kết tủa không thay đổi một thời gian, sau đó kết tủa bị tan dần đến hết.
	0,25

	
	Phương trình hóa học của các phản ứng

SO2 + Ca(OH)2 
[image: image34.wmf]®

CaSO3 + H2O

2NaOH + SO2 
[image: image35.wmf]®

 Na2SO3 + H2O

Na2SO3 + SO2 + H2O 
[image: image36.wmf]®

2NaHSO3
CaSO3 + SO2 + H2O 
[image: image37.wmf]®

 Ca(HSO3)2
	0,25

	
	2 (1 điểm)

	
	Các phương trình hóa học của bài toán

Tác dụng với  HCl

Zn + 2HCl ( ZnCl2 + H2                              (1)

Fe + 2HCl ( FeCl2 + H2                     (2)

Tác dụng với Cl2
Zn + Cl2 ( ZnCl2                                (3)

2Fe + 3Cl2 ( 2FeCl3                           (4)

Cu + Cl2 ( CuCl2                                (5)

Gọi số mol của Zn, Fe và Cu có trong 18,5 gam X lần lượt là x, y, z và 0,15 mol X có khối lượng gấp k lần 18,5 gam X. Ta có:                  
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                          mZn= 0,1.65 = 6,5 (g); mFe=0,1.56 =5,6 (g); mCu = 0,1.64 = 6,4 (g).
%m Zn = 35,14%; % mFe = 30,27%; %mCu=34,59%.
	0,25

0,25

0,25

0,25

	
	
	

	IV

(2 điểm)
	1 (điểm)

	
	1) Đặt số mol 

NaF = x mol, NaCl = y mol, NaBr = z mol, NaI  = t mol 

ptpư: 

Tác dụng với Br2
           Br2 + NaI → NaBr + I2                                      (1)

                                 t            t             mol

½ B tác dụng với Clo       

       Cl2 +    NaBr       →  NaCl     +    Br2                    (2)

                           (z + t)/2          (z + t)/2                mol
        ½ B tác dụng với dd AgNO3 dư

          AgNO3 + NaBr      →  AgBr + NaNO3               (3)

                         (z + t)/2      (z + t)/2                mol
             AgNO3  +    NaCl    →     AgCl      +    NaNO3    (4)

                        (y+z + t)/2    (y+z + t)/2                   mol
	0,25

	
	Áp dụng phương pháp tăng giảm khối lượng đối với phản ứng (1)

 → t = (75,15 - 65,75)/(127-80) = 0,2 mol
	0,25

	
	Áp dụng phương pháp tăng giảm khối lượng đối với phản ứng (2)

→  (z + t)/2 = (32,875-21,75)/( 80-35,5)  
[image: image39.wmf]®

z = 0,3 mol
	0,25

	
	Theo (3), (4) ta có 

(z + t).188 + (y+z + t).143,5 = 108,35 
[image: image40.wmf]®

 y = 0,1 mol


[image: image41.wmf]®

 mNaF = 75,15 - mNaCl - mNaBr- mNaI= 8,4 g.


[image: image42.wmf]®

 %mNaF = 8,4.100%/75,15 = 11,18%
	0,25

	
	2 (1 điểm)

	
	Tính giá trị m:

nSO2 = 0,105 mol

Quy đổi hỗn hợp ban đầu thành x mol Fe và y mol O
Ta có:  56x+ 16y =15,12          (1)

Tác dụng với H2SO4:

Bảo toàn e: 3x = 2y + 2.0,105  (2)

Từ (1) và (2) → 
[image: image43.wmf]0,21
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Bảo toàn nguyên tố Fe: 0,21  = n(FeCl2) + n(FeCl3)
 → 0,21  = 0,13 + n(FeCl3) → n(FeCl3​) = 0,08

m = 0,08.162,5=13(g)
	0,25

0,25



	
	Tính khối lượng Fe có trong hỗn hợp X:

Trong hỗn hợp X ta gọi:   nFe   =  a mol

                                          nFe+2 = b mol

Theo đề bài có: nFeCl2= 0,13 mol → a + b = 0,13 (1’)
Mặt khác, theo định luật bảo toàn electron: 3a + b = 0,21 mol (2’)
Giải hệ( 1’,2’) ta được: a= 0,04; b=0,09
Vậy: mFe = 0,04x56 = 2,24 gam
	0,25

0,25

	V

(2 điểm)

	
	1( 1 điểm)
	

	
	Gọi x, y, z lần lượt là số mol của Mg, Al, FeCO3 trong 1/2 hỗn hợp A. (đk: x,y,z >0).

P1:      Mg + 2HCl → MgCl2 + H2                               (1)

            2Al+6HCl → 2AlCl3  + 3H2                     (2)

            FeCO3 + 2HCl → FeCl2 + CO2 + H2O  (3)

            nhỗn hợp B = 0,225 mol.
	0,25

	
	P2: Mg + 2H2SO4(đ,n,dư) → MgSO4 + SO2 +2H2O  (4)

2Al + 6H2SO4(đ,n,dư) → Al2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O  (5)

2FeCO3 + 4H2SO4(đ,n,dư) → Fe2(SO4)3 + SO2 + 2CO2  + 4H2O(6)

nhh D = 0,275 mol.
	0,25

	
	Theo bài ra ta có hệ: 


[image: image44.wmf]3
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Trong 28,3 gam A: 
[image: image45.wmf]ï
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	0,25

0,25

	
	2 ( 1 điểm)

	
	Số mol H2SO4 đã tham gia các phản ứng ở phần 2 là: 0,45 mol

Các chất có trong dung dịch E bao gồm: H2SO4dư :    0,45 mol

                                                                  FeSO4    :   0,05 mol

                                                                  MgSO4  :   0,05 mol

                                                                  Al2(SO4)3:  0,025 mol

Khi thêm bột Fe vào dung dịch E có khí SO2 bay ra và vẫn có chất rắn không tan nên xảy ra các phản ứng sau:

            2Fe + 6H2SO4(đ,n)  → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O  (7)

              Fe  +  Fe2(SO4)3  → 3FeSO4                               (8)

Vậy số mol khí thoát ra là: 0,225 mol → VSO2 = 5,04 lít
Tổng số mol Fe tham gia phản ứng (7,8) là: 0,15 + 0,125 = 0,275 mol

Vậy: m= 0,275x56 + 11,2 = 26,6 gam
	0,25

0,25

0.25

0,25


Chú ý: Học sinh có thể làm theo cách khác, nếu đúng và có lập luận chặt chẽ vẫn cho điểm tối đa
---------------------HẾT-----------------------
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
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